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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Tưa
trú tại thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (lần hai)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại ngày 04/3/2021 của Đoàn xác minh thành lập theo Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 95/TTr-NV3 ngày 04/3/2021 và Công văn số 114/ĐXMLN ngày 23/3/2021 của Đoàn xác minh liên ngành về việc báo cáo kết quả tổng hợp tham gia ý kiến đối với báo cáo và dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với nội dung khiếu nại của bà Ngô Thị Tưa;
Xét đơn khiếu nại ghi ngày 04/10/2020 của bà Ngô Thị Tưa, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh;
 I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI
Bà Ngô Thị Tưa khiếu nại Quyết định số 5685/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/9/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Ngô Thị Tưa liên quan đến chế độ chất độc hóa học của chồng Bà.
II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày 17/9/2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 5685/QĐ-SLĐTBXH về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Ngô Thị Tưa với nội dung: Không công nhận nội dung khiếu nại, bà Ngô Thị Tưa không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết.
Không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Ngô Thị Tưa tiếp tục khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết (lần hai) theo thẩm quyền. 

III. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI
1. Kết quả kiểm tra hồ sơ hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Ngô Minh Sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ông Ngô Minh Sơ được Hội đồng khám sức khỏe Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh kết luận "Không còn khả năng lao động" tại Phiếu khám sức khỏe dùng cho người bị hậu quả chất độc trong chiến tranh chống Mỹ số 11 ngày 12/5/2001.
Sau khi có Kết luận của Hội đồng khám sức khỏe, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UB ngày 07/8/2001 cho ông Ngô Minh Sơ được hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kể từ ngày 01/01/2000.
Mức trợ cấp hàng thángđược hưởng:
- Từ 01/01/2000 được hưởng 100.000 đồng/tháng theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng với đối tượng "Bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học, không còn khả năng lao động".
- Từ 01/7/2004 được hưởng 300.000 đồng/tháng theo Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng với đối tượng "Bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học, không còn khả năng lao động".
- Từ 01/10/2005 được hưởng 593.000 đồng/tháng theo Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ, áp dụng với đối tượng "Bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học, không còn khả năng lao động".
- Từ 01/01/2007 đến lúc chết là tháng 5/2007 được hưởng 785.000 đồng/tháng theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/3/2007 của Chính phủ, áp dụng với đối tượng "Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên".
2. Các căn cứ để Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận bà Ngô Thị Tưa không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết
- Hồ sơ hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Ngô Minh Sơ không đáp ứng được Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "Người trong hồ sơ có biên bản giám định y khoa đúng theo quy định đã kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên";
[bookmark: _GoBack]- Ông Ngô Minh Sơ chết năm 2007 trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/3013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Quy định của pháp luật về hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết
Điểm đ, Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (viết tắt là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP) quy định: "Trường hợp bệnh binh chết trước ngày 01/01/2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau: Đến ngày 01/01/2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng bệnh binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01/01/2013".
Khoản 5, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định: "Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết".
Như vậy:
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, chết trước ngày 01/01/2013 thì thân nhân vẫn được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
- Ông Ngô Minh Sơ đã được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, chết ngày 15/5/2007 thì vợ Ông là bà Ngô Thị Tưa được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 
IV. KẾT QỦA ĐỐI THOẠI:
Ngày 06/01/2021, tại Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại, thành phần gồm có: đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn xác minh liên ngành của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và Tổ xác minh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Ngô Thị Tưa.
Kết quả đối thoại, các thành phần tham gia đối thoại cơ bản nhất trí với Báo cáo kết quả xác minh của Đoàn, bà Ngô Thị Tưa được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
V. KẾT LUẬN:
Từ kết quả xác minh nội dung khiếu nại và kết quả đối thoại, kết luận: 
1. Ông Ngô Minh Sơ trước lúc chết đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, được áp dụng theo quy định tại Khoản 5, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP; vợ ông Ngô Minh Sơ là bà Ngô Thị Tưa được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng sau khi ông Ngô Minh Sơ qua đời là đúng qui định. 
2. Bà Ngô Thị Tưa khiếu nại Quyết định số 5685/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/9/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Ngô Thị Tưa liên quan đến chế độ chất độc hóa học của chồng bà là khiếu nại đúng.
Từ những nhận định và căn cứ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận nội dung khiếu nại của bà Ngô Thị Tưa, yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hủy bỏ Quyết định số 5685/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/9/2020 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Ngô Thị Tưa.
Điều 2. Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục để giải quyết chế độ trợ cấp tuất hàng tháng cho bà Ngô Thị Tưa theo quy định hiện hành.
Điều 3. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Ngô Thị Tưa có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; bà Ngô Thị Tưa và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TCD, NC, HS Đoàn XM..
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